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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	641
	Trần Trung Dũng
	Quảng Liên, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2 
	1025
	Trần Đình Quang
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	1029
	Trương Quốc Bảo
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	1046
	Đoàn Mạnh Hùng
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	5 
	1049
	Phan Văn Hải
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	1057
	Ngô Dũng
	Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7 
	1061
	Trần Thanh Tuấn
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	8 
	1062
	Từ Cao Cường
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	9 
	1063
	Lê Thị Hoài Thương
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	1064
	Nguyễn Phi Long
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11 
	1065
	Phạm Văn Đức
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12 
	1066
	Trần Văn Trung
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13 
	1067
	Nguyễn văn Hùng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14 
	1069
	Nguyễn Văn Huy
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	15 
	1073
	Nguyễn Thanh Bình
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	16 
	1078
	Đỗ Hồng Muôn
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	1079
	Phan Văn Tuấn
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	1085
	Lê Ngọc Quảng
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	1088
	Võ Hồng Nhung
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	20 
	1089
	Trần Văn Toản
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21 
	1099
	Lệ văn Thắng
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22 
	1101
	Lê văn Quốc
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	23 
	1102
	Tạ Đình Khánh
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24 
	1106
	Phạm Thị Thảo Linh
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	25 
	1111
	Nguyễn Văn hải
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	26 
	1113
	Nguyễn Văn Hào
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình

	27 
	1114
	Nguyên Tư Giang
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	28 
	1115
	Nguyễn Đại Nhân
	An Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	29 
	1116
	Đàm Thị Hương Trà
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	30 
	1117
	Phan Văn Thanh
	Tân Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	31 
	1118
	Hoàng Văn Tuân
	Gia Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	32 
	1119
	Dương Tiến Ngọ
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	1122
	Diệp Xuân Thiệu
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	34 
	1124
	Hoàng Công Hiếu
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	35 
	1210
	Nguyễn văn Long
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	36 
	1213
	Phan Văn vĩ
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	37 
	1214
	Đỗ Thị Thu
	Kiến giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	38 
	1215
	Phan Lê hoàn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39 
	1216
	Dương Văn Thùy
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40 
	1218
	Nguyễn Trung Hiếu
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	1219
	Phạm Thái Hòa
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	42 
	1221
	Nguyễn xuân Lưởng
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	43 
	1222
	Nguyễn Văn Ánh
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	44 
	1223
	Nguyễn Văn Huấn
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	45 
	1225
	Ngô Văn Niềm
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	46 
	1227
	Lê Trung Tuyển
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	47 
	1229
	Nguyễn Thùy Trâm
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	48 
	1230
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	49 
	1231
	Hoàng Văn Tuyến
	Hải Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	50 
	1232
	Trần Thị Nhi
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	51 
	1233
	Đinh Xuân Hiển
	Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	52 
	1234
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	53 
	1235
	Trương Mạnh Tùng
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	54 
	1236
	Phạm Chí Thanh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	55 
	1240
	Lê Thùy Linh
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	56 
	1241
	Cao Lê Thùy Dương
	Hiền Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	57 
	1242
	Hoàng Văn Định
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	58 
	1243
	Lê Văn Hải
	Ngư Thủy Nam, Lệ Thủy, Quảng Bình

	59 
	1244
	Dương Hồng Minh
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	60 
	1246
	Đàm Văn Lộc
	Quảng châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	61 
	1247
	Nguyễn chí Cường
	Quảng hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	62 
	1249
	Nguyễn Xuân Trường
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	63 
	1250
	Dương Viết Đoàn
	Tây Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	64 
	1251
	Võ Thị Minh Duyên
	Hiền Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	65 
	1252
	Cao Tuấn
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	66 
	1258
	Nguyễn Ngọc Lan
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	67 
	1260
	Hoàng Việt Huy
	gia Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	68 
	1261
	Nguyễn Minh Đức
	gia Ninh, Quảng ninh, Quảng Bình

	69 
	1263
	Phạm Sáng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	70 
	1264
	Võ Mạnh Linh
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	71 
	1265
	Dương Tiến Vủ
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	72 
	1266
	Nguyễn Tuấn Vũ
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	73 
	1272
	Phan Thanh Bình
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình


